
KIM THANH CARGO Liên hệ để được hỗ trợ:

BẢNG GIÁ TỪ MỸ VỀ VIỆT NAM (KHO CALIFORNIA/ TEXAS)

Ipod, Airpod,Apple watch,tai bluetooth

Xe đạp thường 7.9$ 40$

Đồ trang sức, đồng hồ, hàng hiệu, kim loại quý, 

Đàn Guitar, Saxophone, Trống, Organ, Piano, 

các dụng cụ âm nhạc khác.

Xe đạp Carbon

Linh kiện máy vi tính, thiết bị điện tử 

7.9$ 3% giá trị

9.9$

7.9$

7.9$ 8% giá trị

5% giá trị

5% giá trị

Server mạng, máy đào Bitcois 9.9$ 5% giá trị

Macbook Pro/Air 9.9$ 50$

Thiết bị văn phòng: máy chấm công, máy in, 

scan, fax, camera, máy chiếu, chống trộm,…
8.9$ 20$

Laptop HP, Sony, Surface,Lenovo..v.v  9.9$ 40$

Máy hút sữa, máy hâm sữa 7.9$ 10$

Vali kéo 7.9$ 20$

1$

Nước hoa LV, Tom Ford ,Chanel, GG …

Hộp quẹt, Zippo

Máy ảnh du lịch 9.9$ 5$

1$

1$

8.9$

9.9$

9.9$

9.9$

9.9$

9.9$

9.9$

9.9$

9.9$

7.9$

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

1-5$

1$

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

	Miễn Phí 100%

Sản phẩm điều trị, Mỹ phẩm ,kem dưỡng da

Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc 

7.9$

7.9$

29$

25$

45-90$

120$

Thuốc bổ, Vitamin, thực phẩm chức năng, Dụng 

cụ làm đẹp, chăm sóc da ( cọ ,viết,kìm cắt.v.v)
7.9$

Quần áo, vải, đồ dùng trong gia đình

Đồng hồ đeo tay dưới $200 – dưới $1000

Mũ bảo hiểm, Giày dép , túi xách , ví , thắt lưng, 

Mắt kính thời trang,

Hàng em bé, đồ chơi không điện, nôi, xe đẩy

Thuốc lá, Xì Gà

Rượu vang, rượu nhẹ các loại 

 iPhone các loại 11 – 14

Samsung Fold , iPhone 15 , 15 Pro M

Đồng hồ treo tường, để bàn

Phụ tùng linh kiện ô tô , xe máy điện , xe máy,

Dụng cụ thể thao

Đồ nội thất, trang trí nội – ngoại thất

7.9$ 	Miễn Phí 100%Sữa, bánh kẹo, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp

0782 567 097 - 0901 909 657

0901 909 627 -  0901 909 637 

0901 909 487 - 0935 652 457

Tên sản phẩm
Phí vận chuyển từ Mỹ

Giá/kg
Phí thông quan



Lưu ý:  Min 5 kg, dưới 5 kg làm tròn thành 5 kg 

CHI PHÍ GIAO TẬN NHÀ

* Miễn phí ship tận nhà tại Hà Nội và SG

* Các tỉnh khác cộng thêm 0.50 USD/ LB

* Thời gian  dự kiến giao hàng: 7-14 ngày, đi tỉnh thêm 2-3 ngày.

CÔNG TY ĐI TUẦN 4 CHUYẾN  2 CHUYẾN SÀI GÒN + 2 CHUYẾN HÀ NỘI

*PHÍ MUA HỘ HÀNG MỸ 10% . TỈ GIÁ TÍNH THEO VIETCOMBANK CỘT CHUYỂN KHOẢN	

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN LIÊN HỆ HOẶC TRUY CẬP WEDSITE ĐỂ THAM KHẢO TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

Gmail: saleskimservice@gmail.com

Wedsite: kimthanhcargo.com

Văn Phòng:

 Hà Nội: 196 Phố Chùa Quỳnh- P.Quỳnh Lôi- Q.Hai Bà Trưng- TP Hà Nội  (Gần bệnh viện Thanh Nhàn)

 Sài Gòn: 187 Bạch Đằng- Phường 2- Quận Tân Bình- TP HCM

Nha Trang: 783 Lương Định Của- Võ Cang- Vĩnh Trung- TP Nha Trang- Khánh Hòa

PICK UP TẬN NHÀ XUYÊN BANG TRÊN TOÀN NƯỚC MỸ BẰNG UPS CHỈ VỚI GIÁ 1 USD/ LABEL

Khách cần cung cấp thông tin:

1. Tên họ

2. Địa chỉ

3. Số điện thoại 

4. Khung giờ pick-up, ngày pick-up

Về người nhận hàng bên VN thì trước khi gởi hàng khách hàng cung cấp thông tin người nhận, 

người gởi để tạo mã số khách hàng và khi gởi hàng đến kho khách ghi mã số khách hàng và thông 

tin lên thùng hoặc ghi tờ giấy để bên trong thùng giúp công ty ạ! (Để khi công ty nhận được và xử lý 

nhanh

5% giá trị

5$

10$

5% giá trị

* KHÁCH CÓ THỂ THANH TOÁN ZELLE, VENMO VỚI CÔNG TY TẠI MỸ. NẾU THANH TOÁN 

VND THÌ TỈ GIÁ VIETCOMBANK CỘT CHUYỂN KHOẢN VÀ THÊM 3% PHÍ CHUYỂN TIỀN TỪ 

VIỆT NAM SANG MỸ

Ram, Webcam,TV connect, điện tử nhỏ …

Vợt Tennis, Gậy Golf, Gậy Bida, Cần câu cá

Máy hút bụi, máy ghi âm

Workstation Latop

9.9$

9.9$

7.9$

9.9$

9.9$

7.9$

Máy tính bảng / $200-500-1000 9.9$ 10,20,30$

iPad  / $200-500-1000

Hộp quẹt, Zippo 

10,20,30$

1$

Thiết Bị Y Tế, dụng cụ y tế, Tivi, màn hình LCD , 

Server , Ống kính, máy ảnh DSLR 
9.9$ 8% giá trị

Máy Cofee, Máy làm bánh, Bếp nướng, Lò vi 

sóng ( sử dụng gia đình)

Máy chơi Game, máy đọc sách 7.9$ 10$

7.9$ 15$


